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I CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 3 27 8 0 32 6

3 6 3 0 9 3

1 Ông Nguyễn Văn Hạ Quyền Chủ tịch UBND huyện x x

2 Bà Trịnh Thanh Triều Phó Chủ tịch HĐND huyện x x

3 Ông Nguyễn Vũ Tiến Phó Chủ tịch UBND huyện x x

4 Ông Nguyễn Khắc Hải Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND x x

5 Ông Điểu Mẫn Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND x x

6 Ông Lê Quang Trung Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND x x

7 Ông Nguyễn Đăng Ngãi Chánh Văn phòng x x

8 Ông Nguyễn Hữu Quang Phó Chánh văn phòng x x

9 Bà Phạm Ngọc Thùy Linh Phó Chánh văn phòng x x

10 Ông Võ Đức Nghĩa Chuyên viên x x

11 Ông Nguyễn Đình Tuyên Chuyên viên x x

12 Ông Phạm Lương Tứ Chuyên viên x x

0 2 0 0 2

01 Bà Nguyễn Thị Cẩm Giang Trưởng phòng x x

02 Bà Trần Thị Diệp Minh Phó Trưởng Phòng x x

0 2 2 0 4 0

01 Ông Đỗ  Đình Lạng Chánh Thanh tra x x

02 Ông Lê Viết Vẻ Phó Chánh Thanh tra x x

03 Bà Nguyễn Thị Ninh Giang Thanh tra viên x x

04 Bà Lê Thị Tâm Thanh tra viên x x

0 2 0 0 2 0

01 Ông Bùi Văn Cảnh Trưởng phòng x x

02 Ông Nguyễn Văn Cảnh Phó Trưởng phòng x x

0 1 0 0 1 0

01 Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân Phó Trưởng phòng phụ trách x x

0 2 1 0 2 1

01 Ông Trần Hải Hà Trưởng phòng x x

02 Ông Trần Hiển Phó Trưởng phòng x x

03 Bà Bùi Thị Hường Công chức x x

0 2 0 0 2 0

01 Ông Bùi Duy Dũng Trưởng phòng x x

02 Ông Đoàn Quốc Việt Phó Trưởng phòng x x

0 2 0 0 2 0

01 Ông Nguyễn Viết Đợi Trưởng phòng x x

02 Ông Đoàn Thanh Lâm Phó Trưởng phòng x x

0 3 0 0 3 0

1. Danh sách người có nghĩa vụ kê khai:

8. Phòng Văn hóa và Thông tin

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

 LẦN ĐẦU, BỔ SUNG, HÀNG NĂM (NĂM 2024)

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày            tháng 11 năm 2024 của UBND huyện)

6. Phòng NN & PTNT

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

4. Phòng Tư Pháp

7. Phòng Giáo dục & Đào tạo

1. VP. HĐND và UBND huyện 

3. Thanh tra huyện

9. Phòng LĐ-TB và XH

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỚN QUẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Phòng Nội vụ 
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01 Ông Trần Văn Tú Trưởng phòng x x

02 Ông Đặng Minh Thế Phó Trưởng phòng x x

03 Bà Ngô Thị Thanh Bình Phó Trưởng phòng x x

0 2 0 0 2 0

01 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng x x

02 Ông Trương Lê Thanh Trung Phó Trưởng phòng x x

0 2 1 0 2 1

01 Ông Nguyễn Ngọc Thế Trưởng phòng x x

02 Ông Huỳnh Đức Trung Phó Trưởng phòng x x

03 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Công chức x x

0 1 1 0 1 1

01 Ông Phạm Trung Phó Trưởng phòng phụ trách x x

02 Bà Hồ Thị Luyên Công chức x x

II CÁC ĐƠN VỊ, SỰ NGHIỆP 0 13 0 2 11 0

12. Đài Truyền thanh - Truyền hình

01 Ông Lê Văn Phú Trưởng đài x x

02 Bà Đỗ Thị Kim Oanh Phó Trưởng đài x x

01 Ông Dương Minh Chung Phó Giám đốc phụ trách x x

02 Ông Nguyễn Hữu Long Phó Giám đốc x x

01 Ông Hoàng Sơn Đông Phó Giám đốc phụ trách x x

02 Ông Lê Đình Lương Phó Giám đốc x x

15. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

01 Ông Nguyễn Thanh Sang Giám đốc x x

16. Trung tâm Văn hóa - Thể thao

01 Ông Đặng Bá Báu Giám đốc x x

02 Ông Nguyễn Chí Vương Phó Giám đốc x x

03 Ông Phạm Thanh Tùng Phó Giám đốc x x

01 Ông Lương Ngọc Hà Giám đốc x x

02 Ông Lại Quang Đạo Phó Giám đốc x x

18. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

01 Ông Đào Thanh Lam Phó Giám đốc phụ trách x x

III UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 2 77 18 9 79 9

1. UBND Xã An Khương 0 6 2 2 6

01 Ông Đỗ Duy Minh BT. ĐU - CT.HĐND x x

02 Ông Nguyễn Văn Lộc PBT.Thường trực Đảng ủy x x

03 Ông Dương Kim Đương Chủ tịch UBND x x

04 Ông Ngô Công Ngân Phó Chủ tịch UBND x x

05 Ông Nguyễn Duy Tâm Phó Chủ tịch UBND x x

06 Ông Hoàng Văn Ký Chủ tịch UBMTTQVN x x

07 Ông Lương Mạnh Dũng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự x x

08 Bà Nguyễn Thị Mến Công chức Văn hóa - Xã hội x x

2. UBND Xã Đồng Nơ 0 5 0 0 5

01 Ông Lê Minh Khanh Bí thư Đảng ủy x x

02 Ông Phan Nhật Hóa
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND
x x

03 Ông Phạm Xuân Tin PBT – Chủ tịch UBND x x

04 Ông Đỗ Văn Tùng Phó Chủ tịch HĐND x x

05 Bà Nguyễn Thị Hồng Thủy Chủ tịch UBMTTQVN x x

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường

17. Trung tâm GDNN-GDTX

11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

12. Phòng Dân tộc

13. Trung tâm Y tế

14. Trung Tâm PT Quỹ Đất 
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0 5 1 0 5 1

01 Ông Nguyễn Văn Sáng Bí thư Đảng ủy x x

02 Ông Mai Hoàng Phúc Chủ tịch UBND x x

03 Ông Nguyễn Văn Sót
Phó BTTT Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND 
x x

04 Ông Từ Sơn Vũ Chủ tịch UBMTTQVN x x

05 Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND x x

06 Bà Nguyễn Thị Thu Nga Công chức Tư pháp - Hộ tịch x x

0 6 2 2 6 0

01 Bà Nguyễn Thị Quý Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND x x

02 Ông Nguyễn Văn Tâm Phó BTTT Đảng ủy x x

03 Ông Hoàng Văn Phúc PCT. HĐND x x

04 Ông Hoàng Ngọc Giang Chủ tịch UBND x x

05 Ông Nguyễn Quốc Trung Phó Chủ tịch UBND x x

06 Bà Phạm Thị Trà Chủ tịch UBMTTQVN x x

07 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Công chức Văn hóa - Xã hội x x

08 Bà Trịnh Hoàng Liên Công chức Văn hóa - Xã hội x x

0 7 0 0 7 0

01 Ông Võ Ngọc Khánh Bí thư Đảng ủy x x

02 Ông Lê Đình Lý
Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

HĐND
x x

03 Ông Cao Minh Công Chủ tịch UBND x x

04 Bà Cao Thị Thanh Uyên Phó Chủ tịch HĐND x x

05 Ông Lê Trạc Tịch Phó Chủ tịch UBND x x

06 Bà Lê Thị Linh Phó Chủ tịch UBND x x

07 Ông Lê Xuân Hiếu Chủ tịch UBMTTQVN x x

0 7 1 1 7 0

01 Bà Nguyễn Thị Dung BTĐU-CT.HĐND xã x x

02 Bà Bao Thị Kiều Thu PBT.TT. Đảng ủy x x

03 Ông Lê Xuân Bắc PCT.HĐND xã x x

04 Ông Nguyễn Thế Hoàng PBT-CT.UBND xã x x

05 Ông Đinh Quốc Duy PCT.UBND xã x x

06 Ông Phan Văn Tỏa Chủ tịch UBMTTQVN x x

07 Ông Nguyễn Quang Cường PCT.UBND xã x x

08 Bà Đoàn Thị Thanh Hoài Công chức Văn hóa - Xã hội x x

0 6 3 0 6 3

01 Ông Điểu Toàn Bí thư Đảng ủy x x

02 Ông Mai Ngọc Thoan Phó Bí thư TT Đảng ủy x x

03 Ông Ngô Tuấn Long Chủ tịch UBND x x

04 Ông Hoàng Văn Toán Phó Chủ tịch UBND x x

05 Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Phó Chủ tịch HĐND x x

06 Ông Nông Văn Đàm Chuủ tịch UBMTTQVN x x

07 Ông Trần Văn Thuận Công chức Văn phòng - Thống kê x x

08 Bà Nguyễn Thị Thùy Nga Công chức Văn hóa - Xã hội x x

09 Bà Nhữ Thị Hồng Vân Công chức Tư pháp - Hộ tịch x x

0 5 1 1 5 0

01 Ông Nguyễn Đăng Sinh Bí thư Đảng ủy - CT. HĐND x x

02 Ông Giang Thành Được Phó BTTT Đảng ủy x x

03 Ông Trương Văn Nga Chủ tịch UBND x x

04 Ông Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch UBMTTQVN x x

05 Ông Hồ Quốc Cường Phó Chủ tịch UBND x x

3. UBND Xã An Phú

8. UBND Xã Phước An

6. UBND Xã Tân Lợi

4. UBND Xã Minh Tâm 

5. UBND Xã Thanh An

7. UBND Xã Minh Đức
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06 Ông Trần Thành Công Công chức ĐC-XD-NN&MT x x

1 4 5 1 5 4

01 Ông Nguyễn Tấn Cường BT.Đảng ủy - CT.HĐND x x

02 Ông Nguyễn Hữu Tính Phó BTTT Đảng ủy x x

03 Ông Lê Đình Vân  PBT. ĐU - CT.UBND x x

04 Bà Nguyễn Thị Tuyết Ngọc Phó Chủ tịch UBND x x

05 Ông Nguyễn Văn Tươi Chủ tịch UBMTTQVN

06 Bà Lê Thị Ánh Tuyết PCT. HĐND x x

07 Ông Đoàn Thanh Lâm CC.ĐC-XD-NN&MT x x

08 Ông Phạm Minh Toàn CC.ĐC-XD-NN&MT x x

09 Ông Vũ Đức Tưởng CC.Tư pháp - Hộ tịch x x

10 Bà Lê Hoàng Oanh CC.Văn hóa - Xã hội x x

11 Bà Nguyễn Thị Dịu Hiền Chủ tịch Hội LHPN x x

1 5 1 1 6 0

01 Ông Lưu Quốc Nhật Bí thư Đảng ủy x x

02 Ông Nguyễn Thế Công Phó BTTT Đảng ủy x x

03 Ông Lê Viết Truyền Chủ tịch UBND x x

04 Bà Hà Thị Thủy Phó Chủ tịch HĐND x x

05 Ông Nguyễn Đình Hoàng Phó Chủ tịch UBND x x

06 Bà Lê Thị Bình Chủ tịch UBMTTQVN x x

07 Bà Nguyễn Thị Thu Hương Công chức Tài chính – Kế toán x x

0 7 0 0 7 0

01 Ông Nguyễn Hữu Sơn Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND x x

02 Ông Lê Huy Mai Phó Bí thư TT Đảng ủy x x

03 Ông Lê Hữu Hòa Phó Chủ tịch HĐND x x

04 Ông Võ Văn Thủy Chủ tịch UBND x x

05 Bà Nguyễn Thị Trang Chủ tịch UBMTTQVN x x

06 Ông Ngô Trọng Tướng Phó Chủ tịch UBND x x

07 Ông Nguyễn Văn Được Phó Chủ tịch UBND x x

0 7 0 0 7 0

01 Ông Lê Xuân Thắng Bí thư Đảng ủy - CT.HĐND x x

02 Ông Lê Thanh Lâm Phó Bí thư TT Đảng ủy x x

03 Ông Trần Văn Quyền Phó Bí thư - CT.UBND x x

04 Ông Nguyễn Quang Sơn Phó Chủ tịch HĐND x x

05 Ông Vũ Trọng San Phó Chủ tịch UBND x x

06 Ông Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND x x

07 Ông Trần Văn Hóa Chủ tịch UBMTTQVN x x

0 7 2 1 7 1

01 Bà Bùi Thị Thanh Xuân Bí thư Đảng ủy x x

02 Ông Hồ Vĩnh Thanh Phó Bí thư TT Đảng ủy x x

03 Ông Phan Văn Diến Chủ tịch UBND x x

04 Ông Trần Trung Ninh Phó Chủ tịch UBND x x

05 Ông Hoàng Xuân Bình Phó Chủ tịch HĐND x x

06 Bà Trần Thu Phương Phó Chủ tịch UBND x x

07 Ông Lương Xuân Quyết Chủ tịch UBMTTQVN x x

08 Bà Lê Thị Hoài Thương Công chức ĐC-XD-NN&MT x x

09 Bà Liễu Thị Thư Công chức Tài chính - Kế toán x x

IV 0 0 0 91 10 81 0

2 0 2

01 Ông Lê Văn Hùng Hiệu trưởng x x

02 Bà Lê Thị Thơm Phó Hiệu trưởng x x

12. UBND Xã Tân Hiệp

9. UBND Xã Thanh Bình

10. UBND Thị trấn Tân Khai

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

1. Trường THCS Tân Khai

11. UBND Xã Tân Hưng

13. UBND Xã Tân Quan
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2. Trường THCS Đồng Nơ 2 0 2

01 Bà Phan Thị Kim Sa Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Quế Nguyệt Phó Hiệu trưởng x x

3. Trường THCS Tân Hưng 3 0 3

01 Ông Phương Công Cử Hiệu trưởng x x

02 Ông Lê Khắc Tiến Phó Hiệu trưởng x x

03 Ông Lại Thanh Tùng Phó Hiệu trưởng x x

4. Trường THCS Thanh An 3 0 3

01 Ông Lê Đăng Quang Hiệu trưởng x x

02 Ông Nguyễn Anh Đức Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Nguyễn Ngọc Lan Phó Hiệu trưởng x x

2 0 2

01 Ông Nguyễn Văn Cư Hiệu trưởng x x

02 Ông Lưu Hoàng Anh Phó Hiệu trưởng x x

3 1 2

01 Ông Hồ Thế Chuân Hiệu trưởng x x

02 Ông Nguyễn Đình Kim Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Trương Thị Quyên Phó Hiệu trưởng x x

3 1 2

01 Ông Trần Văn Xuân Hiệu trưởng x x

02 Ông Mai Xuân Trúc Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Nguyễn Thị Ninh Phó Hiệu trưởng x x

8. Trường TH - THCS  Tân Lợi 3 0 3

01 Ông Lê Cao Đằng Hiệu trưởng x x

02 Ông Trịnh Hồng Kỳ Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Lê Thị Ngọc Mai Phó Hiệu trưởng x x

9. Trường TH - THCS  Minh Tâm 3 0 3

01 Bà Lê Thị Thúy Phượng Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Kim Hương Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Phạm Thị Loan Phó Hiệu trưởng x x

10. Trường Tiểu học  - THCS Tân Hiệp 3 0 3

01 Ông Nguyễn Thanh Hùng Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Bích Cảnh Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Phạm Thị Hồi Phó hiệu trưởng x x

11. Trường TH - THCS Thanh Bình 3 0 3

01 Bà Nguyễn Thị Thu Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Bích Lệ Phó Hiệu trưởng x x

03 Ông Nguyễn Đức Thắng Phó Hiệu trưởng x x

12. Trường TH - THCS An Phú 3 0 3

01 Bà Đào Thị Nữ Hiệu trưởng x x

02 Bà Vũ Thị Lợi Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Cù Thị Thoa Phó Hiệu trưởng x x

13. Trường TH - THCS Minh Đức 3 1 2

01 Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Thương Phó Hiệu trưởng x x

03 Ông Cao Đình Hòa Phó Hiệu trưởng x x

14. Trường TH Tân Khai B 2 0 2

01 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hiệu trưởng x x

02 Bà Phạm Thị Hoài Phó Hiệu trưởng x x

15. Trường TH Tân Khai A 2 0 2

01 Bà Phan Thị Bích Phượng Hiệu trưởng x x

7. Trường TH - THCS Tân Quan

6. Trường  TH - THCS  Phước An

5. Trường TH - THCS An Khương 
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02 Ông Lê Trọng Đức Phó Hiệu trưởng x x

16. Trường TH Đồng Nơ 2 0 2

01 Bà Trịnh Thị Dung Hiệu trưởng x x

02 Ông Võ Huy Hậu Phó Hiệu trưởng x x

17. Trường TH Thanh An 3 0 3

01 Ông Phạm Văn Quyết Hiệu trưởng x x

02 Ông Lê Như Du Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Nguyễn Thị Nga Phó Hiệu trưởng x x

18. Trường TH Tân Hưng A 3 1 2

01 Ông Nguyễn Văn Danh Hiệu trưởng x x

02 Bà Trần Thị Thanh Tú Phó Hiệu trưởng x x

03 Ông Phạm Bá Khoa Phó Hiệu trưởng x x

19. Trường TH Tân Hưng B 2 0 2

01 Ông Mai Xuân Dũng Hiệu trưởng x x

02 Ông Lê Đăng Trung Phó Hiệu trưởng x x

20. Trường TH Trà Thanh 2 0 2

01 Ông Nguyễn Thanh Hum Hiệu trưởng x x

02 Bà Đỗ Thị Duyên Phó Hiệu trưởng x x

21. Trường Mầm non Tân Khai B 3 0 3

01 Bà Lê Thị Trang Hiệu trưởng x x

02 Bà Hồ Thị Hồng Vân Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Lê Thị Hà Phó Hiệu trưởng x x

22. Trường Mầm non Thanh Bình 2 0 2

01 Bà Nguyễn Thị Kim Phương Hiệu trưởng x x

02 Bà Quách Thị Diệu Hương Phó Hiệu trưởng x x

23. Trường Mầm non Phước An 3 0 3

01 Bà Phạm Thị Ngọc Hân Hiệu trưởng x x

02 Bà Vũ Thị Hòa Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Đỗ Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng x x

24. Trường Mầm non Minh Tâm 2 0 2

01 Bà Phan Thị Yến Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Ái Vân Phó Hiệu trưởng x x

25. Trường Mầm non An Phú 3 1 2

01 Bà Ngô Thị Hồng Hiệu trưởng x x

02 Bà Trần Thị Thêu Phó Hiệu trưởng  x x

03 Bà Lê Thị Hương Phó Hiệu trưởng x x

26. Trường Mầm non Tân Lợi 3 1 2

01 Bà Vũ Thị Hải Yến Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Lê Thị Sen Phó Hiệu trưởng x x

27. Trường Mầm non Thanh An 3 0 3

01 Bà Trương Thị Sáu Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Kiên Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Nguyễn Thị Thắm Phó Hiệu trưởng x x

28. Trường Mầm non An Khương 3 1 2

01 Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú Hiệu trưởng x x

02 Bà Điểu Thị Minh Hiếu Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Cao Thị Long Bình Phó Hiệu trưởng x x

29. Trường Mầm non Đồng Nơ 3 0 3

01 Bà Nguyễn Thị Hoài Hiệu trưởng x x

02 Bà Nguyễn Thị Phương Hòa Phó Hiệu trưởng x x
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03 Bà Hoàng Thị Kim Liên Phó Hiệu trưởng x x

30. Trường Mầm non Minh Đức 2 0 2

01 Bà Hoàng Thị Thanh Hương Hiệu trưởng x x

02 Bà Phạm Thị Thanh Thúy Phó Hiệu trưởng x x

31. Trường Mầm non Tân Hiệp 3 0 3

01 Bà Mai Thị Thu Hiệu trưởng x x

02 Bà Trần Thị Hường Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Đỗ Thị Loan Phó Hiệu trưởng x x

32. Trường Mầm non Tân Hưng 3 1 2

01 Bà Nguyễn Thị Châu Hiệu trưởng x x

02 Bà Huỳnh Thị Ngọc Nữ Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Kiều Thị Thu Phó Hiệu trưởng x x

33. Trường Mầm non Tân Khai 3 1 2

01 Bà Trương Thị Nha Trang Hiệu trưởng x x

02 Bà Lê Thị Hiền Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Trần Thị Hạnh Phó Hiệu trưởng x x

34. Trường Mầm non Tân Quan 3 1 2

01 Bà Lê Thị Thảo Chi Hiệu trưởng x x

02 Bà Đỗ Thị Kim Vui Phó Hiệu trưởng x x

03 Bà Lê Thị Hoa Phó Hiệu trưởng x x

5 117 117 21 203 15

2. Tổng số người có nghĩa vụ kê khai năm 2024: 239 người, trong đó:

- Lần đầu: 19 người;

- Hằng năm: 83 người;

- Bổ sung: 15 người

2.4. Người có nghĩa vụ kê khai TSTN thuộc Thanh tra tỉnh kiểm soát: 117 người, cụ thể:

- Lần đầu: 0 người;

- Hằng năm: 5 người;

- Lần đầu: 2 người;

- Hằng năm: 115 người;

2.1. Người có nghĩa vụ kê khai TSTN thuộc Thanh tra Chính phủ kiểm soát: 0 người

2.2. Người có nghĩa vụ kê khai TSTN thuộc BTV Tỉnh ủy kiểm soát: 05 người, cụ thể:

2.3. Người có nghĩa vụ kê khai TSTN thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy  kiểm soát: 117 người, cụ thể:

Tổng Cộng 
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